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BÁO CÁO

Tổng kết việc thi hành Quyết định Số 42/2024/QĐ-UBND ngày 05/8/2025  của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn và xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, Tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Kon Tum(cũ) và Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định chi tiết tiêu chuẩn và cách thức đánh giá, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, Tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (cũ).

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả tổng kết việc thi hành Quyết định Số 42/2024/QĐ-UBND ngày 05/8/2025  của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn và xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, Tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định chi tiết tiêu chuẩn và cách thức đánh giá, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, Tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (cũ) như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Bối cảnh trong nước

Trong những năm gần đây, công tác xây dựng, giữ gìn và phát huy đời sống văn hóa ở cơ sở tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo sâu sát. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã lan tỏa sâu rộng, đóng góp quan trọng vào xây dựng cộng đồng dân cư phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng với đó, hệ thống các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng, xét tặng danh hiệu văn hóa liên tục được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 86/2023/NĐ CP ngày 07/12/2023 Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. Năm 2025, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Chính phủ đã ban hànhNghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, theo đó, tại Điều 59 Nghị định số 129 về thẩm quyền quyết định danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quy định: “Thẩm quyền quyết định danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 80 Luật Thi đua, khen thưởng thực hiện như sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa, “Gia đình văn hóa”, “Tập thể lao động tiên tiến”; “Chiến sĩ thi đua cơ sở”,“Lao động tiên tiến” và giấy khen theo quy định.” (trước đây, thẩm quyền xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã, thẩm quyền xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện). Ngày 14/6/2025 Chính Phủ cũng đã ban hành Nghị định số 152/2025/NĐ-CP Quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, tại Điều 8 của Nghị định số 152 có quy định: “Danh hiệu xã, phường, đặc khu tiêu biểu được xét tặng hằng năm cho xã, phường, đặc khu tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua cấp tỉnh và đạt các tiêu chuẩn tại khoản 1 Điều 29 của Luật Thi đua, khen thưởng,” (không thay đổi về thẩm quyền xét tặng, tuy nhiên, có thay đổi về đối tượng được xét tặng, từ “dẫn dầu phong trào thi đua cấp huyện” chuyển sang “dẫn đầu phong trào thi đua cấp tỉnh”).
Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng danh hiệu văn hóa đã được Chính phủ quan tâm điều chỉnh, hoàn thiện để phù hợp với bối cảnh tổ chức bộ máy mới. Từ đó có thể khẳng định, việc ban hành Quyết định mới thay thế các Quyết định cũ của tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi (cũ) là hoàn toàn cần thiết, phù hợp với yêu cầu thống nhất pháp luật, bảo đảm triển khai hiệu quả phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong giai đoạn mới.
2. Bối cảnh ban hành các Quyết định
- Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024; theo đó, tại khoản 2 Điều 29, khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 31 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”, “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” trên cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ quy định.
- Ngày 07 tháng 12 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2023/NĐ-CP quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; tại khoản 2, Điều 11 của Nghị định giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn theo các Phụ lục tại Nghị định và hướng dẫn cách thức đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua. (Thay thế Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ).
- Ngày 31 tháng 12 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; tại điểm c, d, Khoản 2, Điều 54, quy định mức tiền thưởng danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa; xã, phường, thị trấn tiêu biểu.
Trên cơ sở các quy định trên, cả hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi (cũ) đã ban hành văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ. Cụ thể:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định Số 42/2024/QĐ-UBND ngày 05/8/2025  của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn và xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, Tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định chi tiết tiêu chuẩn và cách thức đánh giá, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, Tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Cả hai Quyết định trên đều cụ thể hóa khung tiêu chuẩn tại Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ, Cả hai Quyết định đều đã góp phần định hướng triển khai phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở, tạo cơ sở pháp lý cho công tác thi đua khen thưởng, bình xét công khai minh bạch, phù hợp đặc thù mỗi tỉnh.
3. Quá trình thực hiện tổng kết

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát tình hình, công tác triển khai các Quyết định trên thực tế. Chỉ đạo phòng chuyên môn thu thập báo cáo từ cơ sở, tổng hợp số liệu xét tặng, phản ánh những tồn tại, hạn chế và kiến nghị điều chỉnh nhằm đảm bảo việc tổng kết bám sát thực tiễn, phản ánh trung thực nhu cầu sửa đổi, thay thế Quyết định cho phù hợp bối cảnh mới khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy định
a) Đối với Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 05/8/2025  của UBND tỉnh Kon Tum (cũ)

Thực hiện Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 05/8/2025  của UBND tỉnh, Sở VHTT&DL ban hành văn bản số 1758/SVHTTDL-QLVH&GĐ hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố căn cứ nội dung Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ và Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND triển khai thực hiện. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tổ chức hướng dẫn việc xét tặng các danh hiệu văn hóa cho gần 300 cán bộ là lãnh đạo, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; công chức văn hóa - xã hội các xã, phường, thị trấn, các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận thôn.
b) Đối với Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ).
Thực hiện Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 của UBND tỉnh. Sở VHTT&DL đã ban hành Hướng dẫn số 319/HD-SVHTTDL ngày 12/2/2025 về việc trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 2296/SVHTTDL-QLVH ngày 13/9/2024 về việc hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-CP. 

Qua việc ban hành các Hướng dẫn cụ thể và tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ văn hóa các cấp, cả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 tỉnh đã thể hiện sự chủ động và trách nhiệm trong công tác tổ chức thi hành các Quyết định của UBND tỉnh. Những hoạt động này không chỉ giúp thống nhất cách thức triển khai mà còn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, đảm bảo việc xét tặng các danh hiệu văn hóa được thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả và đúng quy định.
2. Kết quả thi hành văn bản quy định, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy định
a) Đối với Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 05/8/2025  của UBND tỉnh Kon Tum (cũ)

Việc triển khai đồng bộ và kịp thời các quy định của Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kon Tum đã được thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả. Nhờ vậy, công tác xét tặng danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, cụ thể như sau: 
Kết quả, năm 2024 tỉnh Kon Tum có 125.784/141.614 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt tỷ lệ 89% (tăng 2,4% so với năm 2023); có 724/756 số thôn, khu phố đạt danh hiệu “Thôn, khu phố văn hóa”, đạt tỷ lệ 95,7% (tăng 1% so với năm 2023).
b) Đối với Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ).

Tương tự Kon Tum, tại Quảng Ngãi, công tác triển khai phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, xã, phường, thị trấn tiêu biểu cũng được thực hiện nghiêm túc. Việc áp dụng Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, cùng với hướng dẫn chi tiết của Sở VHTTDL, đã tạo cơ sở vững chắc cho việc đánh giá và bình xét các danh hiệu. Những nỗ lực này đã mang lại những kết quả tích cực, cụ thể:
Năm 2024, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 326.228/352.433 hộ gia đình được công nhận gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 92,5%, (tăng 1% so với năm 2023); có 923/954 thôn, tổ dân phố được công nhận thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 96,7% (tăng 4,2% so với năm 2023).
 Những kết quả này cho thấy việc xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, xã, phường, thị trấn tiêu biểu đã và đang góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời, phong trào cũng nâng cao tinh thần tương thân, tương ái, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân và năng lực tự quản cộng đồng, hướng tới xây dựng khu dân cư an toàn, sạch đẹp, văn minh.
c) Đánh giá chung về hiệu quả của Quyết định
+ Về ưu điểm:
Qua kết quả triển khai các Quyết định về xét tặng danh hiệu văn hóa tại Kon Tum và Quảng Ngãi (cũ), có thể thấy rõ hiệu quả tích cực mà các văn bản này đã mang lại. Cả hai tỉnh đều cho thấy sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ hộ gia đình, thôn, khu phố/tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa so với năm trước. Điều này không chỉ phản ánh sự chủ động, kịp thời trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền địa phương và ngành văn hóa, mà còn chứng minh được tính đúng đắn và phù hợp của các tiêu chí, quy trình bình xét được ban hành. Tuy nhiên, sau 1 năm triển khai thực hiện, ngày 16/6/2025 Quốc hội ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, nên việc tiếp tục thực hiện các Quyết định trên là không phù hợp, cần có một văn bản thay thế các Quyết định trên để triển khai thống nhất trên địa bàn tỉnh mới. Từ những kết quả mà các Quyết định cũ của hai tỉnh trước sáp nhập đã đạt được, việc ban hành một Quyết định mới trên cơ sở kế thừa những điểm mạnh của 2 Quyết định cũ để tiếp tục thúc đẩy phong trào trong bối cảnh mới.
+ Một số bất cập, hạn chế:
Bên cạnh  một số kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số khó khăn sau: Theo phản ánh của một số địa phương thì vẫn còn một số bất cập như một số chi tiết tiêu chuẩn xét tặng còn chung chung; định mức đạt chuẩn một số chỉ tiêu với yêu cầu ở mức khá cao, chưa phù hợp với thực tiễn triển khai ở một số nơi có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khó khăn; một số chỉ tiêu chưa thực sự phù hợp với điều kiện đặc thù ở một số địa phương...
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

Sau 1 năm triển khai thực hiện, ngày 16/6/2025 Quốc hội ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, nên việc tiếp tục thực hiện các Quyết định trên là không phù hợp, khó khăn trong việc bình xét các danh hiệu và quy trình thủ tục hồ sơ nên cần có một văn bản thay thế các Quyết định trên để triển khai thống nhất trên địa bàn tỉnh mới. 
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn

- Từ 01/7/2025 thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, các xã sau sắp xếp đều có quy mô lớn, như “huyện thu nhỏ”, với dư địa, không gian phát triển được mở rộng. Việc cụ thể hóa này nhằm mục đích xây dựng trình tự, thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong công tác xét tặng các danh hiệu văn hóa từ cấp xã đến cấp tỉnh, làm cơ sở để triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng. Cụ thể hóa các quy định của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân đình thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, trong đó có nêu: “Thẩm quyền quyết định danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 80 Luật Thi đua, khen thưởng thực hiện như sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, “Tập thể lao động tiên tiến”; “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến” và giấy khen theo quy định” (Điều 59). Qua đó đã phân định, điều chỉnh thẩm quyền xét tặng danh hiệu từ cấp huyện về cấp xã đối với danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, phát huy tính tự quản, tự chủ của cộng đồng dân cư cơ sở.
về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng có quy định:
(1) Phân cấp cho bộ, ngành, tỉnh thực hiện “quy định hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của bộ, ban, ngành, tỉnh theo khoản 7 Điều 84 Luật Thi đua, khen thưởng gồm: Cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh; Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh; “Tập thể lao động xuất sắc”; “Đơn vị quyết thắng”; xã, phường, đặc khu tiêu biểu; Bằng khen, Kỷ niệm chương theo khoản 7 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng;” (điểm b khoản 2 Điều 6). “Quy định hồ sơ thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh theo khoản 7 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng gồm: “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”, danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa, “Gia đình văn hóa” và Giấy khen theo khoản 7 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng;” (điểm c khoản 2 Điều 6).
(2) “Danh hiệu “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu” được xét tặng hằng năm cho xã, phường, đặc khu tiêu biểu dẫn dầu phong trào thi đua cấp tỉnh và đạt các tiêu chuẩn tại khoản 1 Điều 29 của Luật Thi đua, khen thưởng” (Điều 8).
Nghị định số 152/2025/NĐ-CP là khung pháp lý quan trọng về thi đua, khen thưởng theo hướng phân cấp, phân quyền, nhằm nâng cao hiệu quả và tính chủ động của các cấp chính quyền.
Do vậy, đối với tỉnh Quảng Ngãi mới và mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, các Nghị định trên cung cấp cơ sở pháp lý để tỉnh tự chủ xây dựng các văn bản quy định chi tiết về hồ sơ, thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”. Để đảm bảo tính thống nhất và kịp thời cho công tác bình xét danh hiệu văn hóa vào tháng 11 hằng năm, việc sớm  ban hành một Quyết định thống nhất cho toàn tỉnh là hết sức cần thiết nhằm tránh gián đoạn và duy trì sự đồng bộ, khách quan, minh bạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mới./.
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